RUBRICS
MÔN NGUYÊN LÝ CẤU TẠO KIẾN TRÚC
Rubric 1. Bài tập cá nhân, tập hợp những bài tập trên lớp, bài kiểm tra giữa kỳ – Điểm quá trình, trọng số 30%
Chủ đề: Thiết kế một công trình kiến trúc sơ bộ, trong đó hiểu rõ các thành phần cấu tạo kiến trúc đã thể hiện.
	CĐR môn học
	KẾT QUẢ HỌC TẬP CẦN ĐẠT
	TỶ LỆ

	
	Mức
	Xuất sắc
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Chưa đạt
	

	
	Điểm
	9,0 - 10
	8,0 – 8,9
	6,0 – 7,9
	5,0 – 5,9
	<4,0
	

	CLO1.1 
Trình bày, thiết lập các bản vẽ công trình từ bản vẽ kiến trúc sơ bộ đến các chi tiết cấu tạo kiến trúc từ móng đến mái.
	Nội dung:
Thể hiện bản vẽ kiến trúc
	Thể hiện được bản vẽ kiến trúc, nội dung chính xác, đầy đủ
	Thể hiện được bản vẽ kiến trúc, đúng yêu cầu có sai sót nhỏ
	Thể hiện được bản vẽ kiến trúc, đúng yêu cầu có sai sót 
	Thể hiện được bản vẽ kiến trúc, nội dung chưa chính xác
	Khôngthể hiện được bản vẽ kiến trúc
	20%

	CLO1.2
Trình bày rõ cấu tạo cơ bản của một công trình kiến trúc dân dụng: nguyên tắc liên kết giữa chúng và vật liệu cấu tạo của từng bộ phận.
	Nội dung:
Trình bày kiến thức qua bài viết
	Trả lời đúng hoàn toàn những câu hỏi về kiến thức kiến trúc đã học 
	Trả lời được toàn bộ câu hỏi tuy có ít thiếu sót
	Trả lời được toàn bộ câu hỏi tuy còn nhiều thiếu sót
	Trả lời được hơn 50% kiến thức về kiến trúc
	Không trả lời được câu hỏi về kiến  thức tổng quát
	30%

	CLO1.2
Lựa chọn các chi tiết cấu tạo thích hợp.
	Nội dung:
bản vẽ kiến trúc hoặc bài viết
	Thể hiện được toàn bộ cấu kiện đúng với 90%-100%  
	Thể hiện được toàn bộ cấu kiện, tuy có ít sai sót so với yêu cầu
	Thể hiện được toàn bộ cấu kiện, tuy còn sai sót so với yêu cầu
	Thể hiện được 50%-59% cấu kiện, có được thông số kích thước cơ bản
	Không lựa chọn đúng cấu kiện cần thể hiện
	20%

	CLO1.3
Có khả năng tính toán chiều cao mái dốc, thiết kế chiều cao thông thủy


	Nội dung:
Thể hiện thông qua bản vẽ kiến trúc
	Có tính toán được  và thể hiện 90%-100% bản vẽ theo đúng yêu cầu thiết kế 

	Có tính toán được nhưng thể hiện chỉ được 80%-89%  yêu cầu 
	Có tính toán được nhưng thể hiện chỉ được 60%-79% yêu cầu
	Có tính toán được nhưng thể hiện không đúng
	Không tính toán và thể hiện được 
	30%




Rubric 2. Bài thi tự luận – Điểm cuối kỳ, trọng số 70%
Chủ đề: Vận dụng các kiến thức đã học ở môn học để trình bày và thực hiện; có kiến thức về cấu tạo kiến trúc; có khả năng tính toán các cấu kiện và thể hiện thông qua bản vẽ kiến trúc.
	CĐR môn học
	KẾT QUẢ HỌC TẬP CẦN ĐẠT
	TỶ LỆ

	
	Mức
	Xuất sắc
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Chưa đạt
	

	
	Điểm
	9,0 - 10
	8,0 – 8,9
	6,0 – 7,9
	5,0 – 5,9
	<4,0
	

	CLO1.1 
Trình bày, thiết lập các bản vẽ công trình từ bản vẽ kiến trúc sơ bộ đến các chi tiết cấu tạo kiến trúc từ móng đến mái.
	Nội dung:
Thể hiện bản vẽ kiến trúc
	Thể hiện được bản vẽ kiến trúc, nội dung chính xác, đầy đủ
	Thể hiện được bản vẽ kiến trúc, đúng yêu cầu có sai sót nhỏ
	Thể hiện được bản vẽ kiến trúc, đúng yêu cầu có sai sót 
	Thể hiện được bản vẽ kiến trúc, nội dung chưa chính xác
	Khôngthể hiện được bản vẽ kiến trúc
	20%

	CLO1.2
Trình bày rõ cấu tạo cơ bản của một công trình kiến trúc dân dụng: nguyên tắc liên kết giữa chúng và vật liệu cấu tạo của từng bộ phận.
	Nội dung:
Trình bày kiến thức qua bài viết
	Trả lời đúng hoàn toàn những câu hỏi về kiến thức kiến trúc đã học 
	Trả lời được toàn bộ câu hỏi tuy có ít thiếu sót
	Trả lời được toàn bộ câu hỏi tuy còn nhiều thiếu sót
	Trả lời được hơn 50% kiến thức về kiến trúc
	Không trả lời được câu hỏi về kiến  thức tổng quát
	30%

	CLO1.2
Lựa chọn các chi tiết cấu tạo thích hợp.
	Nội dung:
bản vẽ kiến trúc hoặc bài viết
	Thể hiện được toàn bộ cấu kiện đúng với 90%-100%  
	Thể hiện được toàn bộ cấu kiện, tuy có ít sai sót so với yêu cầu
	Thể hiện được toàn bộ cấu kiện, tuy còn sai sót so với yêu cầu
	Thể hiện được 50%-59% cấu kiện, có được thông số kích thước cơ bản
	Không lựa chọn đúng cấu kiện cần thể hiện
	20%

	CLO1.3
Có khả năng tính toán chiều cao mái dốc, thiết kế chiều cao thông thủy, thiết kế cầu thang trong công trình kiến trúc dân dụng.


	Nội dung:
Thể hiện thông qua bản vẽ kiến trúc
	Có tính toán được  và thể hiện 90%-100% bản vẽ theo đúng yêu cầu thiết kế 

	Có tính toán được nhưng thể hiện chỉ được 80%-89%  yêu cầu 
	Có tính toán được nhưng thể hiện chỉ được 60%-79% yêu cầu
	Có tính toán được nhưng thể hiện không đúng
	Không tính toán và thể hiện được 
	30%



